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Nhà phân phói: CÔN 
DƯỢC PHAM TRƯỜNG THỌ 
93 Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội 

DT: 024.3766 6912 

KHONG BU'OC UONG 

Số lô SX/ Batch No. 
HD/Exp date: 

Dosage, Other informations: 

See enclosed leafllet. 

Storage: Keep in a dry place, 

protect from light, temperature 

at 30°C. 

Specification: In-house 

KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN 

READ CAREFULLY LEAFLET 
BEFORRE USE NOT DRINK 

DO NOT DRINK 

bar code 

SDK/Reg No. 

Số lô SX/ Batch.No. 

NSX/Mfg 

HD/Exp 

MAU NHAN XIN DANG KY 
(Nhãn hộp 1 lọ 10ml) 

Lo 10 ml 

THUOC NHO MUI 

GIAM 

XUNG HUYET MUI 

Hộp 1 lọ 10ml 

dùng - Cách dùng và Các thông tin 
khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử 

dụng. 

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh 
sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 

DE XA TAM TAY TRE EM 

dung va 

Cac thông tin khác: Xem 

trong tờ hướng dẫn sử dụng. 

Bảo quản: Để nơi khô ráo, 
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 

30°C. 

Tiêu chuẩn áp dung: TCCS 

ĐỀ XA TAM TAY TRE EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ 
DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG 

Nhà sản xuất: CONG TY CO PHAN 
DƯỢC PHAM HAI PHÒNG 
Địa chỉ nhà máy: Số 1 - Tây Sơn - Kiến An - 
Hải Phòng 

Nhà phân phói: CONG TY CO PHAN . 
DƯỢC PHAM TRƯỜNG THO 
Địa chi: Số 93 Linh Lang - Bã Đình - Hà Nội 

https://trungtamthuoc.com/
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OSPAY CHILD 

Dé xa tam tay tré em 

Doc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng. 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC: 

Mỗi lọ nhỏ mũi OSPAY CHILD 10 ml chứa: 

Thành phân dược chat: 

_OxymelazolinHCIl  - oe 2,3 mg 

Thanh phần tá dược: Di natri hydro phosphat, Natri metabisulfit, Natri EDTA, Kali dihydro 

phosphat, Benzalkonium clorid, nước tinh khiết. 

DANG BAO CHE: Dung dịch thuốc 

Mô tả: 

- Thuốc nhỏ mũi Ospay Child: Dung dịch trong, màu hơi vàng, không mùi, không có cắn và vật thé 

lạ, đựng trong lọ nhựa trắng với đầu nhỏ giọt và nắp đậy kín. 

CHÍ ĐỊNH: 

Ospay Child được chỉ định dé điều trị tắc nghẽn niêm mạc mũi. 

LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG: 

Ospay child được dùng đường mũi. 

Ospay child chỉ dùng cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi. Không sử dụng ở trẻ dưới 2 tuổi. 

+ Không dùng quá 3 lần/ ngày. Không sử dụng quá 7 ngày. 

+ Không dùng quá liều khuyến cáo 

+ Nhỏ một giọt vào mỗi bên lỗ mũi, 2 — 3 lần/ ngày. Giữ tư thé đầu hơi ngả ra phía sau khi nhỏ 
thuốc. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

- Mẫn cảm với Oxymetazolin và/ hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc. 

- Viêm mũi sicca. 

- Ospay child không sử dụng sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến yên qua xương bướm hoặc phẫu thuật 

ngoài màng cứng. 

- Glaucom góc đóng 

- Trẻ dưới 2 tuôi 

CANH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC:
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Không sử dung Ospay child cho trẻ dưới 2 tuổi. Trẻ dưới 2 tuổi sử dụng Oxymetazolin 

0,25mg/ml có thé gặp phải các triệu chứng ngộ độc như mất ý thức va hạ huyết áp triệu chứng. 

Trong những trường hợp sau, thuốc này chỉ nên được sử dụng sau khi đánh giá can thận giữa 

rủi ro và lợi ích: 

- Tăng áp lực nội nhãn. 

- Rối loạn tim mạch nghiêm trọng (ví dụ bệnh động mạch vành, bệnh tim) và tăng huyết áp. 

- U tế bào ưa crôm 

- Rối loạn chuyên hóa (ví dụ cường giáp, đái tháo đường) 

- Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ức chế monoamine oxidase (MAOIs) và các loại thuốc khác 

có thé làm tăng huyết áp. 

- Phì đại tuyến tiền liệt 

- Rối loạn chuyên hóa porphyrin 

Trong các trường hợp này, nếu tiếp tục sử dụng thuốc thông mũi có thể làm giảm tác dụng của 

chúng. 

Lam dụng thuốc thông mũi tại chỗ có thé gây phì dai niêm mạc và tăng phản ứng sung huyết mũi 

với viêm mũi do thuốc, tổn thương biểu mô niêm mạc do ức chế hoạt động của thé mi, tổn thương 

niêm mạc mũi không hồi phục và viêm mũi sicea. 

SỬ DỤNG CHO NGƯỜI MANG THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Ospay child chỉ dùng cho trẻ từ 2 đến 6 tudi. 

Phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú không nên dùng thuốc này trừ khi có sự chỉ dẫn của thầy thuốc 

sau khi đã cân nhắc cân thận giữa lợi ích và nguy cơ. 

ANH HUONG CUA THUỐC KHI VẬN HANH MAY MOC TAU XE: 

Khéng thé loai trir tac dung toan than lién quan dén tim mach hoặc hệ than kinh trung ương sau khi 

dùng kéo dài oxymetazolin hoặc uống thuốc điều trị viêm mũi chứa oxymetazolin ở liều cao hơn 

liều khuyến cáo. Trong những trường hợp này khả năng lái xe và vận hành máy móc có thể bị suy 

giảm. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC 

Tương tác: 

Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: 

- _ Sử dụng đồng thời thuốc xịt mũi/ thuốc nhỏ mũi có chứa oxymetazoline và thuốc chống trầm 

cảm 3 vòng có thé dẫn dén phản ứng tăng huyết áp do tăng tác dụng cường giao cảm của 

oxymetazolin 
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- Str dung đồng thời thuốc xịt mũi/ thuốc nhỏ mũi có chứa oxymetazoline và thuốc thuốc ức 

chế MAO bao gồm cả tranyleypromin có thể dẫn đến phản ứng tăng huyết áp do tác dụng 

trên tim mach của thuốc. 

- Rối loạn điều hòa huyết áp có thé xây ra đối với những thuốc có thê làm tăng huyết áp. 

Tương ky: 

Nhôm. Không dựng thuốc trong các đồ đựng bằng nhôm vì nhôm làm hỏng thuốc. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON (ADR): 

Các tác dụng ngoại ý dưới đây được phân loại theo hệ co quan và tan suất thường gặp theo quy ước 

sau đây: 

Rat thường gặp: > 1/10; Thường gap: > 1/100, < 1/10; Ít gặp: > 1/1.000, < 1/100; Hiém gap: > 

I/10.000, < 1/1.000; Rất hiếm gặp: < 1/10.000 

Réi loạn tim: 

Hiếm gặp: đánh trống ngực, nhịp tim nhanh. 

Rất hiếm gặp: rối loạn nhịp tim 

Rồi loạn tiêu hóa: 

Thường gặp: miệng khô, buồn nôn 

Rối loạn toàn thân và tại vị tri dũng thuốc: 

Hiếm gặp: mệt mỏi, kích ứng 

Rồi loạn hệ miễn dịch: 

Hiếm gặp: mẫn cảm 

Roi loạn hệ than kinh: 

Ít gặp: đau đầu 

Rat hiểm gặp: buồn ngủ, co giật 

Réi loạn tâm than: 

Ít gặp: lo lắng, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ (buồn ngủ, mat ngủ) 

Roi loạn hô hap, long ngực và trung thất: 

Thường gặp: nóng rát mũi, kích ứng và khô mũi, kích ứng họng 

Ít gặp: Cảm giác nghẹt mũi tăng lên sau khi hết tác dụng của thuốc (giãn mạch có hồi phục, viêm 

mãi do thuốc). 

Hiếm gặp: sung huyết niêm mạc mũi 

Rất hiếm gặp: suy hô hấp 

Roi loạn mạch: 

Hiém gặp: tăng huyết áp
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Báo cáo các phan ứng bat lợi nghi ngờ 

Báo cáo các phản ứng có hại nghỉ ngờ trong quá trình lưu hành sản phẩm là quan trọng. Nó cho 

phép tiếp tục theo dõi sự cân bằng giữa lợi ích và rủi ro của sản phẩm thuốc. Các chuyên gia chăm 

sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bat kỳ phản ứng bat lợi nào bị nghỉ ngờ tới trung tâm DI và 

ADR quốc gia. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 

Quá liều có thể xảy ra với cả đường mũi và đường uống. 

Quá liều có thể xảy ra đặc biệt ở trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo và trẻ nhỏ và có thé gây ra gây suy 

nhược tram trọng hệ thần kinh trung ương. Bệnh cảnh lâm sàng sau khi ngộ độc dẫn xuất imidazole 

có thé gây nhằm lẫn do xảy ra giai đoạn tăng động, xen kẽ với giai đoạn suy nhược của hệ thống 

thần kinh trung ương, hệ thống tim mach và hô hấp. 

Kích thích hệ thần kinh trung ương biểu hiện ở: lo âu, hưng phan, ảo giác, co giật. Suy nhược hệ 

thần kinh trung ương được biểu hiện băng: giảm nhiệt độ cơ thể. thờ ơ, buồn ngủ, hôn mê. Các triệu 

chứng khác có thé xay ra bao gom co đồng tử, giãn đồng tử, đỗ mồ hôi, xanh xao, tím tái, đánh 

trong ngực và ngưng thở. 

Quá liều thường gây ra các ảnh hưởng chủ yếu lên hệ than kinh trung ương với các biểu hiện chậm 

nhịp tim và tăng huyết áp, có thé kéo theo hạ huyết áp, điều này đặc biệt có thể xảy ra ở trẻ mới biết 

đi, trẻ mẫu giáo và trẻ nhỏ. 

Vì vậy chống chỉ định dùng Ospay child cho trẻ dưới 2 tuổi. 

Việc lạm dụng thuốc đáng ké cùng với sử dụng quá liều hoặc vô tình nuốt phải oxymetazoline có 

thẻ gây buồn nôn, nôn, sốt, suy hô hấp, hoặc rối loạn tâm lý. 

Chăm sóc tích cực nội trú trong trường hợp quá liều nặng. Sử dụng than hoạt tính làm thuốc (chất 

hấp thụ), natri sulfat (thuốc nhuận tràng) hoặc rửa dạ dày (với số lượng lớn) là cần thiết vì 

oxymetazoline có thé được hấp thu nhanh chóng. 

Thuốc chẹn alpha không chọn lọc có thể được dùng làm thuốc giải độc, ví dụ phentolamine. 

Naloxone có thé ảnh hưởng đến suy nhược than kinh trung ương ở bệnh nhân nhiễm độc nặng. Tuy 

nhiên, đây vẫn chưa phải là lâm sàng được thiết lập. Điều trị thêm gồm điều trị hỗ trợ và điều trị 

triệu chứng. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp | lọ nhỏ mũi 10 ml. 

DIEU KIEN BAO QUAN, HAN DUNG, TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG CUA THUỐC: 

Điều kiện bảo quản: Noi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

Không bảo quản trong tủ lạnh hoặc tủ đông.
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Tiêu chuẩn áp dung: TCCS. 

Han dùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Hạn dùng sau khi mở nắp: 30 ngày. 

TÊN, ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 1 Tây Sơn — Trần Thành Ngọ - Kiến An - Hải Phòng
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